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MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 
(Lưu hành nội bộ) 

I. TRẮC NGHIỆM DẠNG THỨC 1 (nhiều lựa chọn): 

Câu 1: Ngô Quyền xưng vương vào năm nào? 

A. Năm 938. B. Năm 939. C. Năm 968. D. Năm 981. 

Câu 2: Người đã có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước là ai? 

A. Đinh Bộ Lĩnh. B. Lê Hoàn. C. Ngô Quyền. D. Lý Công Uẩn. 

Câu 3: Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là gì? 

A. Đại Việt. B. Đại Nam. C. Đại Cồ Việt. D. Việt Nam. 
Câu 4: Sau khi lên ngôi, Ngô Quyền chọn nơi đâu làm kinh đô? 

A. Hoa Lư. B. Cổ Loa. C. Phong Châu. D. Phú Xuân. 

Câu 5: Nhà Lý được thành lập năm nào? 

A. Năm 1009. B. Năm 1010. C. Năm 1075. D. Năm 1077. 

Câu 6: Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đã đổi tên nước là gì? 

A. Đại Cồ Việt. B. Đại Nam. C. Việt Nam. D. Đại Việt. 

Câu 7: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là gì? 

A. Quốc triều hình luật. 

B. Hoàng triều luật lệ. 

C. Hình luật. 

D. Hình thư. 

Câu 8: Câu nói: “Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” 
là của ai? 

A. Lý Nhân Tông. 

B. Lý Thường Kiệt. 

C. Trần Thủ Độ. 

D. Trần Quốc Tuấn. 

Câu 9: Hằng năm, các vua nhà Lý thực hiện lễ cày ruộng tịch điền để làm gì? 

A. Thúc đẩy sự phát triển của thủ công nghiệp. 

B. Khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp. 

C. Củng cố quyền lực của chính quyền trung ương. 

D. Thể hiện uy quyền và tài năng trị quốc của bản thân. 

Câu 10: Hình tượng rồng thời Lý có điểm gì độc đáo so với hình tượng rồng của các vương triều 

phong kiến khác ở Việt Nam? 
A. Thân hình mập mạp, sung sức, táo bạo. 

B. Mình trơn, toàn thân uốn khúc mềm mại, uyển chuyển. 

C. Mình ít uốn khúc, thân tròn, nét mặt dữ dằn. 

D. Vẩy rõ hơn, dáng dấp khỏe khoắn, tự do thoải mái. 

Câu 11: Dưới thời Trần, tầng lớp nào được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi, làm chủ các điền trang, 

thái ấp rộng lớn? 

A. Nông dân. 

B. Thương nhân. 

C. Thợ thủ công. 

D. Quý tộc, quan lại. 

Câu 12: Nhà Trần xây dựng và phát triển lực lượng quân đội theo chủ trương nào? 
A. Binh lính cốt đông đảo, không cần tinh nhuệ. 

B. Chỉ chú trọng xây dựng và phát triển thủy quân. 

C. Binh lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông. 

D. Chỉ chú trọng trang bị các loại vũ khí hiện đại. 

Câu 13: Bộ quốc sử đầu tiên của Đại Việt do Lê Văn Hưu biên soạn tên là gì? 

A. Đại Việt sử kí. 

B. Đại Nam thực lục. 

C. Đại Việt sử kí toàn thư. 

D. Đại Việt sử lược. 

Câu 14: Loại hình nghệ thuật nào phổ biến dưới thời Trần? 



A. Đờn ca tài tử. 

B. Múa rối nước. 

C. Ca trù. 

D. Kinh kịch. 

Câu 15: Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo gì khác”? 

A. Trần Thái Tông. 

B. Trần Thủ Độ. 

C. Trần Hưng Đạo. 

D. Trần Nhân Tông. 
Câu 16: Nguyên nhân nào làm số lượng các loài động vật hoang dã châu Phi suy giảm đáng kể? 

A. Nạn săn trộm và mua bán bất hợp pháp ngà voi. 

B. Do nạn chặt phá rừng và săn bắt trái phép. 

C. Do hoang mạc chiếm phần lớn diện tích. 

D. Do con người sử dụng đất để canh tác. 

Câu 17: Người dân châu Phi ở vùng ven sa mạc đã làm gì để ngăn chặn hiện tượng sa mạc hoá? 

A. Tham gia dự án trồng rừng. 

B. Trồng nhiều cây ăn quả. 

C. Phát triển du lịch kết hợp thuỷ lợi. 

D. Trồng cây công nghiệp. 

Câu 18: Cộng hòa Nam Phi nằm ở khu vực nào của châu Phi? 

A. Khu vực Bắc Phi. 
B. Khu vực Trung Phi. 

C. Khu vực Đông Phi. 
D. Khu vực Nam Phi. 

Câu 19: Ai là tổng thống da màu đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi? 

A. Thabo Mbeki. 

B. Jacob Zuma. 

C. Nelson Mandela. 

D. Cyril Ramaphosa. 

Câu 20: Châu Mỹ có diện tích tự nhiên xếp thứ mấy so với các châu lục khác trên thế giới? 

A. Thứ nhất. B. Thứ hai. C. Thứ ba. D. Thứ tư. 

Câu 21: Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở nửa cầu nào? 

A. Nửa cầu Bắc. 

B. Nửa cầu Nam. 

C. Nửa cầu Đông. 

D. Nửa cầu Tây. 

Câu 22: Châu Mỹ được chia thành ba khu vực nào sau đây? 
A. Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Mỹ Latinh. 

B. Nam Mỹ, Trung Mỹ, Ca-ri-bê. 

C. Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ. 

D. Mỹ Latinh, Trung Mỹ và Ca-ri-bê, Bắc Mỹ. 

Câu 23: Khí hậu Bắc Mỹ thay đổi như thế nào từ bắc xuống nam? 

A. Càng về phía nam, khí hậu càng lạnh hơn. 

B. Càng về phía nam, khí hậu càng nóng hơn. 

C. Khí hậu không thay đổi theo vĩ độ. 

D. Phía bắc có khí hậu nhiệt đới, phía nam có khí hậu hàn đới. 

Câu 24: Khu vực nào ở Bắc Mĩ có dân cư tập trung đông đúc nhất? 
A. Miền tây Hoa Kỳ. 

B. Phía đông Hoa Kỳ và đông nam Canada. 

C. Phía bắc Canada. 

D. Phía tây Canada. 

Câu 25: Đới khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mỹ? 

A. Cận xích đạo. B. Nhiệt đới. C. Ôn đới. D. Hàn đới. 

Câu 26: Quá trình đô thị hoá ở Bắc Mỹ gắn liền với quá trình nào sau đây? 

A. Quá trình di dân. 

B. Quá trình phát triển dịch vụ. 

C. Quá trình hiện đại hoá. 

D. Quá trình công nghiệp hoá. 
Câu 27: Dãy núi cao đồ sộ nhất Bắc Mỹ là dãy núi nào? 

A. Cooc-đi-e. B. Bruc-xơ. C. Apalat. D. Mắc-ken-di. 

Câu 28: Đồng bằng nào nằm ở trung tâm Bắc Mỹ?  

A. Đồng bằng Lưỡng Hà. 

B. Đồng bằng Trung Tâm. 

C. Đồng bằng Tây Xi-bia. 

D. Đồng bằng Hoa Bắc. 

Câu 29: Khu vực Bắc Mỹ bao gồm những quốc gia nào? 
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A. Hoa Kỳ và Mê-hi-cô. 

B. Ca-na-đa và Mê-hi-cô. 

C. Ca-na-đa và Hoa Kỳ. 

D. Hoa Kỳ và Bra-xin. 

Câu 30: Nguyên nhân nào dẫn đến sự đa dạng chủng tộc ở Bắc Mỹ? 
A. Do lịch sử di dân. 

B. Do quá trình công nghiệp hoá. 

C. Do chiến tranh. 

D. Do lịch sử nhập cư. 

II. TRẮC NGHIỆM DẠNG THỨC 2 (Đúng/Sai) 

Câu 1: “Năm 1038, mùa xuân, vua (Thái Tông) ngự ra Bố Hải Khẩu cày ruộng tịch điền... Vua 

thân tế Thần Nông, tế xong tự cầm cày. Các quan tả hữu có người can rằng: “Đó là công việc của 

nông phu, bệ hạ việc gì làm thế”. Vua nói: “Trẫm không tự mình cày cấy thì lấy gì làm xôi cúng, 

lấy gì cho thiên hạ noi theo”. Nói xong, cày ba lần rồi thôi.” 
(Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1, Sđd, trang 259) 

A. Vua Lý Thái Tông cày ruộng tịch điền nhằm mục đích làm giàu cho hoàng gia. (Đúng/Sai) 

B. Một số quan lại cho rằng việc cày ruộng là công việc của nông dân, không phù hợp với bậc đế 

vương. (Đúng/Sai) 

C. Việc vua Lý Thái Tông đích thân cày ruộng tịch điền cho thấy một tư tưởng tiến bộ về vai trò 

của người lãnh đạo trong việc thúc đẩy kinh tế. (Đúng/Sai) 

D. Nếu ngày nay một nhà lãnh đạo muốn phát triển nông nghiệp, cách làm hiệu quả nhất là chỉ ban 

hành chính sách mà không cần tham gia trực tiếp vào thực tế. (Đúng/Sai) 
Câu 2: Hưng Đạo Vương ốm. Vua ngự tới nhà thăm, hỏi rằng: “Nếu có điều chẳng may, mà giặc 

phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách như thế nào?”. 

Vương trả lời: “ [...] tuỳ thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. 

Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bên gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy”. 
(Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, Sđd, trang 80) 

A. Hưng Đạo Vương cho rằng để giữ nước, quan trọng nhất là có một đội quân mạnh với vũ khí 

tối tân. (Đúng/Sai) 

B. Theo Hưng Đạo Vương, đội quân muốn chiến đấu hiệu quả phải có sự gắn kết như cha con. 

(Đúng/Sai) 

C. Bài học từ quan điểm của Hưng Đạo Vương có thể áp dụng vào ngày nay là cần tập trung vào 

sức mạnh quân sự, không cần quan tâm đến đời sống nhân dân. (Đúng/Sai) 

D. Trong thời kỳ hiện đại, tư tưởng “khoan thư sức dân” của Hưng Đạo Vương có thể hiểu là việc 

phát triển kinh tế, nâng cao đời sống để tạo nền tảng vững chắc cho đất nước. (Đúng/Sai) 
Câu 3: “Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mỹ gắn liền với quá trình công nghiệp hóa. Những khu vực 

phát triển công nghiệp sớm như vùng ven Hồ Lớn, vùng Đông Bắc Hoa Kỳ,... là nơi bắt đầu quá 

trình đô thị hóa ở Bắc Mỹ nên tập trung nhiều đô thị lớn, nổi bật là dải đô thị từ Bô-xtơn (Boston) 

đến Oa-sinh-tơn (Washington).” 
 (Nguồn: Lịch sử và Địa lí 7, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022, trang 147) 

A. Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mỹ gắn liền với quá trình công nghiệp hóa. (Đúng/Sai) 

B. Các đô thị lớn ở Bắc Mỹ chủ yếu tập trung tại khu vực ven biển phía tây Hoa Kỳ. (Đúng/Sai)  

C. Khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ tập trung nhiều đô thị lớn vì đây là nơi phát triển công nghiệp sớm 

ở Bắc Mỹ. (Đúng/Sai)  

D. Dải đô thị từ Bô-xtơn (Boston) đến Oa-sinh-tơn (Washington) là vùng kinh tế quan trọng với 

nhiều đô thị lớn. (Đúng/Sai)  

Câu 4: “Miền núi cao phân bố ở phía tây là địa hình hiểm trở nhất Bắc Mỹ, kéo dài 9000km theo 

chiều bắc – nam. Hệ thống núi Coóc-đi-e (Cordillera) chiếm ưu thế, xen giữa các dãy núi là cao 

nguyên, bồn địa,... Ở đây có nhiều đỉnh núi cao hơn 4000m.” 

Đáp án 

1B 2A 3C 4B 5A 6D 7D 8B 9B 10B 

11D 12C 13A 14B 15B 16B 17A 18D 19C 20B 

21D 22C 23B 24B 25C 26D 27A 28B 29C 30D 
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(Nguồn: Lịch sử và Địa lí 7, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022, trang 144) 

A. Miền núi cao ở phía tây Bắc Mỹ kéo dài khoảng 9000km theo chiều bắc – nam. (Đúng/Sai) 

B. Hệ thống núi Coóc-đi-e (Cordillera) không phải là địa hình chiếm ưu thế ở phía tây Bắc Mỹ. 

(Đúng/Sai) 

C. Hệ thống núi  Coóc-đi-e (Cordillera) gây khó khăn cho giao thông ở phía tây Bắc Mỹ vì địa hình 

hiểm trở với nhiều núi cao, bồn địa rộng. (Đúng/Sai) 

D. Con người có thể khắc phục khó khăn về giao thông do địa hình miền núi ở phía tây Bắc Mỹ  
bằng cách xây dựng các tuyến đường hầm xuyên núi, đường cao tốc vượt núi. (Đúng/Sai) 

III. TRẮC NGHIỆM DẠNG THỨC 3 (trả lời ngắn) 

Câu 1: Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

“Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Việt, đóng đô 

ở Hoa Lư (Ninh Bình).” 

→ Trả lời: Sai 

→ Sửa lại: Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ 

Việt, đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình). 

Câu 2: Em hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng một cụm từ có tối đa 4 chữ. 

 “Vị thầy thuốc được mệnh danh là Ông tổ thuốc Nam và là người đầu tiên xây dựng nền y học 
truyền thống Việt Nam là ai?” 

→ Trả lời: Thiền sư Tuệ Tĩnh 

Câu 3: Đọc đoạn văn sau, em hãy cho biết: Vì sao Lý Công Uẩn được triều thần và nhà sư ủng hộ? 

“Lý Công Uẩn, người châu Cổ Pháp (Từ Sơn, Bắc Ninh), là học trò của sư Vạn Hạnh. Ông làm 

quan triều Tiền Lê, giữ chức Điện tiền chỉ huy sứ, chỉ huy cấm quân. Ông là người tài năng, chính 

trực, nên được triều thần và các nhà sư ủng hộ.” 

→ Trả lời: Vì ông là người tài năng, chính trực. 

Câu 4: Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

“Bắc Mỹ có ít đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ và đã được khai thác từ lâu đời để trồng trọt.” 

→ Trả lời: Sai 
→ Sửa lại: “Bắc Mỹ có nhiều đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ và đã được khai thác từ lâu đời 

để trồng trọt.” 

Câu 5: Em hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng một cụm từ có tối đa 4 chữ. 

Việc khai thác quá mức cùng với lượng chất thải rất lớn trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 

và sinh hoạt đã gây ra hậu quả gì đối với nguồn nước ở Bắc Mỹ?   

→ Trả lời: Ô nhiễm nguồn nước. 

Câu 6: Đọc đoạn trích, em hãy cho biết nội dung đoạn trích đề cập đến đặc điểm của đới thiên 

nhiên nào ở Bắc Mỹ? 

“... chiếm diện tích lớn ở phía nam Hoa Kỳ. Rừng nhiệt đới ẩm phát triển. Phía tây nam có khí hậu 

khô hạn nên cảnh quan chủ yếu là cây bụi, bán hoang mạc và hoang mạc.” 
(Nguồn: Lịch sử và Địa lí 7, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022, trang 146) 

→ Trả lời: Đới nóng. 

IV. TỰ LUẬN 

Câu 1: Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, chọn Cổ Loa làm kinh đô. Giải thích về quyết định này, 

nhiều ý kiến cho rằng Ngô Vương muốn tiếp nối truyền thống nước Âu Lạc xưa. Em có đồng ý với 

ý kiến này không? Vì sao? 

Trả lời: 

Em đồng ý với ý kiến trên vì: 

- Cổ Loa là kinh đô xưa của nhà nước Âu Lạc → Ngô Quyền muốn tiếp nối truyền thống nước Âu 

Lạc xưa. 
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- Việc Ngô Quyền chọn Cổ Loa làm kinh đô khẳng định ý thức độc lập, tự chủ của dân tộc, chính 

thức cắt hẳn sự ảnh hưởng của triều đình phương Bắc. 

Câu 2: Mô tả sự thành lập nhà Trần. Theo em, Trần Thủ Độ là người có vai trò như thế nào đối 

với sự thành lập nhà Trần? 

Trả lời: 

⁕ Sự thành lập nhà Trần: 

- Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu, phải dựa vào thế lực họ Trần trong triều duy trì 

quyền lực. Năm 1224, vua Lý Huệ Tông xuất gia truyền ngôi cho Lý Chiêu Hoàng. 

- Năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh → Nhà Trần thành lập. 

⁕ Vai trò của Trần Thủ Độ đối với sự thành lập nhà Trần: 

- Trần Thủ Độ đối với sự thành lập nhà Trần có vai trò chủ chốt. Ông là người dàn xếp để vua Lý 

Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.  

- Sách Đại Việt sử kí toàn thư có chép: “Thái Tông (nhà Trần) lấy được thiên hạ đều nhờ mưu sức 

của ông cả”. 

Câu 3: Tại sao nạn săn trộm và buôn bán trái phép động vật hoang dã là một vấn đề nghiêm trọng 

đối với môi trường tự nhiên ở châu Phi? Em hãy đề xuất một số giải pháp để hạn chế tình trạng săn 

bắn và buôn bán động vật trái phép ở châu Phi? 

Trả lời: 

⁕ Nạn săn trộm và buôn bán trái phép động vật hoang dã là một vấn đề nghiêm trọng đối với môi 

trường tự nhiên ở châu Phi vì: 

- Làm suy giảm nghiêm trọng số lượng các loài động vật quý hiếm như voi, tê giác,... Làm mất đi 

sự đa dạng sinh học, mất cân bằng sinh thái. 

- Ảnh hưởng đến ngành du lịch và nghiên cứu khoa học... 

⁕ Một số giải pháp để hạn chế tình trạng săn bắn và buôn bán động vật trái phép ở châu Phi: 

- Tăng cường các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã, thành lập các khu bảo tồn tự nhiên, các 
vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển. 

- Ban hành và thực thi nghiêm ngặt các luật bảo vệ động vật hoang dã. 

- Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã thông qua giáo dục truyền thông...  

Câu 4: Vì sao các nguồn tài nguyên khoáng sản ở Bắc Mỹ đang dần bị cạn kiệt và gây ô nhiễm 

môi trường? Em hãy đề xuất một số biện pháp để khai thác tài nguyên theo hướng bền vững ở Bắc 

Mỹ? 

Trả lời: 

⁕ Các nguồn tài nguyên khoáng sản ở Bắc Mỹ đang dần bị cạn kiệt và gây ô nhiễm môi trường vì: 

- Hoạt động khai thác khoáng sản diễn ra mạnh mẽ từ những năm 1950, đặc biệt là khai thác than, 

dầu mỏ và khí thiên nhiên. Việc khai thác này làm cạn kiệt tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. 
⁕ Một số biện pháp để khai thác tài nguyên theo hướng bền vững ở Bắc Mỹ: 

- Thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như: năng lượng mặt trời, gió, địa 

nhiệt,... 

- Áp dụng công nghệ khai thác hiện đại, tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

---  HẾT  --- 

 

 


